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THÔNG BÁO
Lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017 ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 
giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 
28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ 
giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Nhằm đáp ứng nhu 
cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 
tỉnh Tuyên Quang thông báo việc lựa chọn luật sư ký họp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý cụ thể như sau:

1. Số lượng Luật sư dự kiến lựa chọn ký hợp đồng: 03 Luật sư.

2. Điều kiện của Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý:
a) Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

b) Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư 
đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết họp đồng lao động.

e) Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 
Luật Trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

3. Cách thức, tiều chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ: (theo mẫu đính kèm)
4. Hồ sơ lựa chọn luật sư:• • •

a) Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý có 
xác nhận của tô chức hành nghê luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tô



chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký họp đồng 
thực hiện trợ giúp pháp lý (theo mẫu đính kèm);

b) Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố 
tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (nếu có);

c) Bản sao thẻ luật sư.

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 tỉnh Tuyên 
Quang, Đường Trần Quốc Toản, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thông báo được 
đăng tải.

Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung 
tâm. Trường họp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên 
nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được 
căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý:

Bên A: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. 

Điện thoại: 02193.862.015

Đại diện là Ông (bà):........................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................

Bên B:

Ông (bà):.................. .......................................................................................

Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:........................................................

Điện thoại:...........................Email:.................................................................

CCCD số:..........................Cấp ngày:................ Nơi cấp:.............................. ,

Nôi dung họp đồng:

1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

2. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện họp đồng.

3. Thời hạn của họp đồng.
4. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
6. Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm họp đồng.

7. Các thỏa thuân khác (nếu cỏ).



7. Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
số 2 tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại: 02193.862.015 hoặc đồng chí Hoàng Thị 
Ngọc Mai số điện thoại 0967.841.769. Email trogiupphaplvhagiang@gmail.com để 
được giải đáp./.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 tỉnh Tuyên Quang trân trọng 
thông báo./.

Nơi nliận:
- Sở Tư pháp (để báo cáo);
- Trang TTĐT Sờ Tư pháp;
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐÓC

mailto:trogiupphaplvhagiang@gmail.com


sở Tư PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NHÀ NƯỚC SỐ 2 —— !--------!--------- :----------
, A/, P.Hà Giang 1, ngày oỉ thángỹnăm 2025

SỐ: 06 /QĐ-TGPL

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành cách thức, tiêu chí, đánh giá lựa chọn Luật sư 

thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC SỐ 2
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
Căn cứ Nghị định sổ 144/2017/NĐ- CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điểu của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Thông tư sổ 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một sổ điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Thông tư sổ 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một sổ điều của Luật Trợ giúp pháp lý 
và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Tổ trưởng - Tổ đảnh giả hồ sơ lựa chọn Luật sư,
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cách thức, tiêu chí, 
thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tại 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 tỉnh Tuyên Quang năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (B/c);
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.



QUY ĐỊNH
THỨC, TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ s ơ  

LựA CHỌN LUẬT s ư
nh kèm theo Quyết định sổ U/QĐ-TGPL ngày 05 tháng03 năm 2025 của 

Trung tâm Trợ giúp pháp lỷ Nhà nước sổ 2 tỉnh Tuyên Quang)

1. Cách thức đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư:
Việc đánh giá được tiến hành qua 02 bước, bao gồm:
Bước l ĩ  Đánh giá tỉnh hợp lệ của hồ sơ.
Tô đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư (gọi tắt là Tổ đánh giá luật sư) sử dụng 

tiêu chí đạt hoặc không đạt để đánh giá.
- Hồ sơ đạt yêu cầu: Hồ sơ nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định và đúng 

thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư.
- Hồ sơ không đạt yêu cầu: Hồ sơ nộp không đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy 

định hoặc không đúng thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư.
Lưu ý: Chỉ những hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu ở Bước 1 mới tiếp tục 

được đánh giá ở Bước 2.
Bước 2: Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý.
- Tổ đánh giá Luật sư sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 

để đánh giá, trong đó quy định cơ cấu điểm đối với từng tiêu chí.
- Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá 

Luật sư và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường họp có từ 02 Luật sư trở lên 
có cùng số điểm thì Tổ trưởng - Tổ đánh giá Luật sư quyết định.

- Luật sư được lựa chọn phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên 
và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng Luật sư cần lựa 
chọn theo thông báo.

Trung tâm sẽ thông báo kết quả lựa chọn đến các Luật sư đã nộp hồ sơ. Trong 
thời hạn 10 ngày kế từ ngày thông báo, Luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký 
họp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà Luật sư được lựa chọn không ký 
họp đồng thì Trung tâm thông báo đế ký họp đồng với Luật sư có số điếm cao kế 
tiếp sau (nếu còn).

2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.

STT m * A 1 rTiêu chí Điểm tối đa

TC1

Thời gian hành nghề luật sư 20

- Dưới 01 năm 10

- Từ 01 năm đến 03 năm 15



TC2

TC3

TC4

TC5

- Trên 03 năm

Kinh nghiệm tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý

- Dưới 01 năm

- Từ 01 năm đến 03 năm

- Trên 03 năm

Số lượng vụ việc tham gia tố tụng của luật sư

- Dưới 20 vụ

- Từ 20 vụ đến 50 vụ

- Từ trên 50 vụ

Số lưọng vụ việc tham gia tố tụng thành công

- Chiếm dưới 20% tổng sổ vụ việc đã tham gia

- Chiếm từ 20%) đến dưới 50% sổ vụ việc đã tham gia

- Chiếm trên 50% số vụ việc đã tham gia

Đảm bảo tính toàn diện, kịp thời khi thực hiện trợ 
giúp pháp lý (điều kiện về sức khỏe, khoảng cách...)

20

20
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20

20
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20

20
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15

20

20



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày thảng năm 2025

GIẤY ĐÊ NGHỊ THAM GIA LựA CHỌN 
KÝ HỢP ĐỒNG THỨC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp ỉý nhà nước số 2 tỉnh Tuyên Quang.

Tên tôi là : .................

Sinh ngày.....tháng . .... năm .... .. Giới tính (Nam/Nữ):............

CCCD số :................. ...... ngày.. ....................do....................... ............cấp

Số thẻ luât sư:............-ngày....... ...............do............................ .............cấp

Số năm kinh nghiệm hành nghề luật sư:....................................

Địa chỉ tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia hoạt động:

Điện thoại:.....................................Điện thoại di động:...................................

Email:................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, tôi thấy 
mình có đủ điều kiện tham gia lựa chọn ký họp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. 
Đe nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 tỉnh Tuyên Quang thực hiện 
các thủ tục cần thiết theo quy định để ký họp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Gửi 
kèm đơn đề nghị tham gia lựa chọn ký họp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý các 
giấy tờ sau:

1. Bản sao thẻ luật sư;
2. Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố 

tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.

Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ 
nghiêm chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Ý KIẾN
CỦA TỎ CHỨC HÀNH NGHÈ 

LUẬT SƯ NƠI ĐANG LÀM VIỆC

NGƯỜI ĐÈ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày thảng năm 2025

BẢN GIỚI THIỆU VÈ QUÁ TRÌNH HÀNH NGHÈ CỦA LUẬT sư, vụ VIỆC 
THAM GIA TỐ TỤNG, KINH NGHIỆM THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sơ yếu lý lịch:

1. Ho và tên:................................. Dân tôc........

2. Sinh ngày........tháng.......năm.. Giới tính.....

3. Số CCCD (CMND):................. . cấp ngày......... .... d o .............. cấp

4. Số thẻ Luât sư:...........cấp ngày ...............d o ....... .......cấp

5. Đon vi công tác:........................

Quá trình hành nghề luật sư, vụ việc tham gia 1tố tụng:
Kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý:

LUẬT Sư


